Tiết 55, 56
 NÓI VÀ NGHE:
 THẢO LUẬN NHÓM VỀ MỘT VẤN ĐỀ
Ngày soạn:
Ngày dạy:
I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực
*Năng lực đặc thù; Nói và nghe 
- HS nhận biết được yêu cầu mục đích của bài nói; tiếp tục rèn luyện và phát triển kĩ năng nói và nghe thảo luận nhóm về một vấn đề đã được học.
- Có khả năng nắm bắt được thông tin bài nói của các bạn, có thể đưa ra nhận xét, góp ý cho bạn.
-  HS  tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp, biết kết hợp ngôn ngữ nói với điệu bộ, cử chỉ, nét mặt (ngôn ngữ hình thể).
*Năng lực chung: 
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh thể hiện sự linh hoạt và tư duy sáng tạo trong việc chủ động trình bày trước đám đông.
2. Về phẩm chất:
- Tự tin thể hiện bản thân.
- Biết lắng nghe. 
II. Thiết bị và học liệu
1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính,...
2. Học liệu: SGK, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, rubric đánh giá.
 Bài tập dự án: Chuẩn bị trên giấy A0 hoặc bảng phụ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Kích hoạt kiến thức nền của học sinh, chuẩn bị tâm thế bước vào giờ học.
b. Nội dung: HS xem video, chia sẻ suy nghĩ.
c. Sản phẩm: Ý kiến chia sẻ của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ 
*GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi các câu hỏi sau:
- Cặp lẻ(1,3,5):
(1) Vì sao chúng ta cần thảo luận nhóm?
(2) Các bước thảo luận nhóm là gì?
(3) Khi thảo luận nhóm, chúng ta cần có thái độ như thế nào?
- Cặp chẵn (2,4,6):
(1) Đã bao giờ em tranh cãi với bạn về một vấn đề nào đó chưa? Nếu có thì vấn đề ấy là gì? Em đã làm gì để giải quyết vấn đề tranh cãi ấy?
(2) Trước một vấn đề gây tranh cãi, việc thảo luận nhóm có gì khác với việc trình bày ý kiến dưới tư cách cá nhân.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS quan sát, lắng nghe, suy nghĩ cá nhân.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS nêu ý kiến về cách các nhân vật tham gia tọa đàm.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV đánh giá và kết luận về sự cần thiết thảo luận.
GV chuyển dẫn vào bài.
	
- Trong cuộc sống trước một vấn đề khó tránh khỏi ý kiến trái chiều cần tranh cãi. - Để thống nhất ý kiến, cần tham gia thảo luận.
- Khi thảo luận cần biết cách nói và nghe để việc thảo luận có kết quả.



                            HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a. Mục tiêu: Học sinh nắm được định hướng yêu cầu thảo luận nhóm về một vấn đề.
b. Nội dung: HS xem lại gợi ý định hướng bài học 3 để nắm được khái niệm, chú ý về thảo luận nhóm.
c. Sản phẩm: Câu trả lời thể hiện sự hiểu biết của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	HĐ 1.2. Hướng dẫn HS tìm hiểu phần định hướng.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS trả lời cá nhân câu hỏi:
(1) Thảo luận nhóm về một vấn đề còn gây tranh cãi là như thế nào?
(2)  Để trình bày, thảo luận nhóm về một vấn đề cần phải làm gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS phát biểu cá nhân.
- HS khác nghe, bổ sung, giáo viên thống nhất.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV đánh giá phần trả lời của HS.
- Nhấn mạnh những điểm cần lưu ý. 
chú ý khi nói – nghe (Sử dụng sơ đồ, bảng biểu… để chốt những điểm cần chú ý khi nói – nghe)
	I. ĐỊNH HƯỚNG
1. Khái niệm
      Thảo luận nhóm về một vấn đề còn gây tranh cãi là dùng hình thức nói (thuyết trình) để trao đổi, tranh luận về một vấn đề nào đó còn có ý kiến chưa thống nhất. Mục đích thảo luận là nêu lên những điểm thống nhất và khác biệt của các thành viên trong nhóm để tìm cách giải quyết.
2. Chú ý
- Lựa chọn được vấn đề gây tranh cãi (chưa thống nhất).
- Xác định điểm đã thống nhất, điểm còn khác biệt.
-  Chuẩn bị ý kiến của cá nhân về các điểm chưa thống nhất.
- Chú ý đến thái độ, cử chỉ khi phát biểu thảo luận.



                                      HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH
HOẠT ĐỘNG 2.1. CHUẨN BỊ, TÌM Ý VÀ LẬP DÀN Ý
a. Mục tiêu: HS nhận biết được yêu cầu mục đích của bài nói, có kĩ năng, tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.
 b. Nội dung: HS trình bày sản phẩm sau khi đã viết xong.
c. Sản phẩm: Sản phẩm bài viết, dự kiến bài trình bày bằng ngôn ngữ nói, giọng        điệu của HS.
d. Tổ chức thực hiện: Học sinh báo cáo bài tập dự án theo kĩ thuật phòng tranh và công đoạn.
 Bài tập dự án: 
Có người cho rằng, phân tích đặc điểm nhân vật Võ Tòng trong đoạn trích “Người đàn ông cô độc giữa rừng” (trích tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam”) của Đoàn Giỏi nghĩa là kể lại câu chuyện về nhân vật ấy. Em sẽ nêu ý kiến như thế nào trong buổi thảo luận nhóm.
(1) Trước khi nói cần chuẩn bị những gì cho hoạt động thực hành nói và nghe.
(2) Chia sẻ kết quả chuẩn bị cho giờ luyện nói (chuẩn bị ra giấy A0 hoặc bảng phụ hoặc bài trình chiếu).
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Nhiệm vụ 1: Học sinh báo cáo kết quả bài tập dự án phần chuẩn bị và tìm ý, lập dàn ý.
Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
- GV chiếu đề bài. 
- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm học tập nội dung chuẩn bị và tìm ý, lập dàn ý.
 (1) Trước khi nói cần chuẩn bị những gì cho hoạt động thực hành nói và nghe.
 (2) Tìm ý, lập dàn ý là làm nhiệm vụ gì? 
 (3) Chia sẻ kết quả tìm ý, lập dàn ý cho bài nói và nghe.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thảo luận theo nhóm thống nhất ý kiến trả lời. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu đại điện các nhóm báo cáo kết quả chuẩn bị, tìm ý và lập dàn ý. Các nhóm khác cùng lắng nghe, bổ sung, thống nhất.



















































































 Bước 4: Đánh giá, kết luận
- HS đánh giá phần trả lời của nhóm bạn.
- GV kết luận trên máy:
+ Nội dung chuẩn bị.
+ Cách tìm ý: Đặt câu hỏi và trả lời.
+ Dàn ý chung của bài nói
Hoạt động 2.3. Thực hành nói-nghe
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS luyện nói và nghe trong nhóm học tập, sau đó cử đại diện lên trình bày trước lớp. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh  tiếp nhận nhiệm vụ, chuẩn bị chu đáo nội dung nói và nghe, tự tin trình bày ý kiến và thống nhất trong tổ nhóm và trước lớp theo tiêu chí.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Cá nhân HS thảo luận trong nhóm học tập - GV quan sát hỗ trợ.
+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm trước lớp. 
+ Các nhóm cùng thảo luận đi đến thống nhất ý kiến chung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV cho HS tự đánh giá bài nói theo tiêu chí và đánh giá bạn.
- GV nhận xét đánh giá, kết luận về tiêu chí nói và nghe.


	II. THỰC HÀNH
 Đề bài: Có người cho rằng, phân tích đặc điểm nhân vật Võ Tòng trong đoạn trích “Người đàn ông cô độc giữa rừng” (trích tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam”) của Đoàn Giỏi nghĩa là kể lại câu chuyện về nhân vật ấy. Em sẽ nêu ý kiến như thế nào trong buổi thảo luận nhóm.
1. Chuẩn bị 
- Xem lại nội dung đọc hiểu văn bản “Người đàn ông cô độc giữa rừng” ở bài 1 và các yêu cầu phân tích đặc điểm nhân vật Võ Tòng đã nêu ở phần Viết.
- Tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa kể lại câu chuyện về nhân vật và phân tích đặc điểm nhân vật.
+ Kể lại câu chuyện: Dựa vào sự việc trong văn bản để kể lại diễn biến của câu chuyện đã xảy ra với nhân vật Võ Tòng. Không cần nêu nhận xét về nhân vật.
+ Phân tích nhân vật: Giới thiệu, mô tả những nét tiêu biểu của nhân vật như: lai lịch, xuất thân, hình dáng bên ngoài, suy nghĩ, lời nói, việc làm. Nêu nhận xét của người viết về nhân vật Võ Tòng.
- Xác định các điểm thống nhất và các điểm còn gây tranh cãi.
- Chú ý thái độ, cử chỉ khi phát biểu thảo luận.
+ Chào hỏi khi nói và kết thúc.
+ Mạnh dạn bày ý kiến kết hợp cử chỉ, điệu bộ cách nói: tự nhiên, gần gũi, chia sẻ, giãi bày.
- Chuẩn bị tranh ảnh và phương tiện trình bày (bảng phụ, bài trình chiếu…)
- Tập nói trước gương, trước người thân và tự sửa nội dung cho phù hợp thời gian, tự điều chỉnh giọng điệu, ngữ điệu, nét mặt…. cho phù hợp để tạo sức hấp dẫn cho bài nói.
2. Tìm ý, lập dàn ý
a. Tìm ý: Tìm ý cho bài nói qua việc đặt và trả lời các câu hỏi: 
[image: Soạn bài Thảo luận nhóm về một vấn đề | Hay nhất Soạn văn 7 Cánh diều]
*Khái niệm:
- Kể lại câu chuyện là dựa vào sự việc trong văn bản để kể lại diễn biến câu chuyện đã xảy ra, đồng thời không cần nhận xét về nhân vật.
- Phân tích đặc điểm nhân vật là giới thiệu, mô tả những nét tiêu biểu của nhân vật như về: lai lịch, hình dáng, suy nghĩ, lời nói, việc làm... Qua các đặc điểm của nhân vật ta có thể thấy nêu lên nhận xét của người viết về nhân vật ấy.
* So sánh: Điểm giống và khác nhau giữa kể lại câu chuyện về nhân vật và phân tích nhân vật.
- Giống nhau: Đều dựa vào các sự việc, chi tiết liên quan đến nhân vật trong văn bản để khai thác, sử dụng vào bài nói.
- Khác nhau nhau ở chỗ:
+ Kể lại: cần khách quan, không thêm bớt và không cần nếu nhận xét của người kể lại. Kể lại thuộc kiểu văn bản tự sự.
+ Phân tích đặc điểm nhân vật cần có ý kiến, lí lẽ và nhận xét của người nói. Phân tích thuộc kiểu văn bản nghị luận.
*Điểm cần trao đổi để thống nhất ý kiến:
- Khi phân tích đặc điểm nhân vật ta chỉ nên lựa chọn những chi tiết liên quan tới nhân vật ấy trong tác phẩm, không sử dụng các chi tiết không liên quan tới nhân vật.
- Không nên liệt kê và kể lại toàn bộ câu chuyện theo các sự kiện đã có, chỉ chọn lọc những đặc điểm để làm nổi bật nhân vật được phân tích.
- Khi kể lại ta không nên liệt kê các đặc điểm của nhân vật mà cần bám sát vào các sự kiện, sự việc đã được tác giả xây dựng.
 b. Lập dàn ý: Lập dàn ý cho bài nói bằng cách lựa chọn, sắp xếp các ý kiến theo bố cục ba phần: 
*Mở đầu:
Nêu vấn đề: Việc kể lại câu chuyện về Võ Tòng và phân tích đặc điểm nhân vật Võ Tòng trong đoạn trích “Người đàn ông cô độc giữa rừng” có gì giống và khác nhau?
*Nội dung chính:
- Khẳng định ý kiến đề bài nêu ra là chưa chính xác.
- Phân biệt yêu cầu của việc kể lại câu chuyện về nhân vật và phân tích đặc điểm nhân vật Võ Tòng:
+ Kể lại câu chuyện là dựa vào sự việc trong văn bản để kể lại diễn biến câu chuyện đã xảy ra, đồng thời không cần nhận xét về nhân vật Võ Tòng.
Ví dụ: Khi kể lại đoạn trích “Người đàn ông cô độc giữa rừng” ta cần bám sát vào diễn biến câu chuyện theo trình tự hợp lí đã được tác giả xây dựng (Kể lại việc tía nuôi dắt An đi thăm chú Võ Tòng tại nhà của chú). 
 - Quá khứ của chú Võ Tòng.
 - Cuộc sống hiện tại của nhân vật Võ Tòng.
 + Phân tích đặc điểm nhân vật: là giới thiệu, mô tả những nét tiêu biểu của nhân vật như: lai lịch, xuất thân, hình dáng bên ngoài, suy nghĩ, lời nói, việc làm.
Nêu nhận xét của người viết về nhân vật Võ Tòng: Võ Tòng là hình ảnh của người dân Nam Bộ tuy cuộc đời chịu nhiều bất hạnh nhưng vẫn ngời lên phẩm chất cao đẹp: thẳng thắn, chính trực, dũng cảm, giàu lòng yêu nước.
- Chỉ ra điểm giống và khác nhau của hai yêu cầu trên.
	Giống nhau
	Đều dựa vào sự việc và chi tiết về nhân vật Võ Tòng trong văn bản.

	Khác nhau
	- Kể lại câu chuyện cần khách quan, không thêm bớt và không cần nêu nhận xét của người kể lại.
- Phân tích đặc điểm nhân vật cần có ý kiến, lí lẽ và nhận xét của người nói.
- Kể lại thuộc kiểu văn bản tự sự còn phân tích nhân vật thuộc kiểu văn bản nghị luận


*Kết bài:
- Khẳng định lại những điểm giống và khác nhau giữa kể chuyện và phân tích nhân vật.







3. Thực hành nói- nghe.
*Thực hành nói- nghe trong tổ, nhóm.
+ Dựa vào dàn ý đã chuẩn bị để tiến hành thảo luận:
+ Nhóm trưởng chủ trì, nêu vấn đề cần thảo luận
+ Các cá nhân chia sẻ dàn ý đã chuẩn bị, nêu lên ý kiến của mình trước nhóm.
+ Trao đổi, tranh luận về các ý kiến còn khác biệt. Chú ý các lỗi cần tránh khi nghe và có thái độ phù hợp trong thảo luận, trao đổi.
+ Nhóm trưởng tổng kết việc thảo luận. Thống nhất ý kiến và cử đại diện trình bày trước lớp.
*Thực hành nói nghe trước lớp.
+ Lớp trưởng điều hành các cặp đôi đại diện các nhóm lên trình bày.
+ Các cặp đôi đại diện lên trình bày.
*Tiêu chí nói và nghe

	              Người nói
	              Người nghe

	- Mạnh dạn nêu ý kiến trước tổ (nhóm, lớp).
- Trình bày bằng lời, tránh viết thành văn để đọc: Sử dụng điệu bộ, cử chỉ và các phương tiện hỗ trợ phù hợp, thực hiện đúng thời gian dự kiến.
- Chú ý điều chỉnh giọng điệu, cách trình bày, quan sát thái độ, lắng nghe ý kiến phản hồi của người nghe.
- Có thể trả lời câu hỏi của người nghe sau khi trình bày xong hoặc kết hợp trả lời từng phần trong khi trình bày bài.
	- Tập trung theo dõi và nắm thông tin từ người nói: ghi chép các ý chính và các điểm chưa rõ cần hỏi lại.
- Sử dụng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt để khích lệ người nói.
- Nêu câu hỏi về những vấn đề chưa rõ hoặc muốn mở rộng hiểu biết, trao đổi lại về các chi tiết, nội dung chưa thuyết phục.







	PHIẾU ĐÁNH GIÁ  BÀI NÓI THEO TIÊU CHÍ

	NHÓM............................

	TIÊU CHÍ
	Chưa đạt
(0 điểm)
	Đạt
(1 điểm)
	Tốt
(2 điểm)

	1. Giới thiệu được vấn đề thảo luận.
	Chưa nêu vấn đề.  
	Nêu vấn đề nhưng không biết dẫn dắt.
	Biết dẫn dắt và nêu vấn đề.

	2. Nội dung thảo luận.
	Chưa bám sát dàn ý đã lập.
	Bám sát dàn ý đã lập nhưng còn thiếu.
	Bám sát dàn ý đã lập, ý trình bày sâu sắc.

	3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm, chủ động thuyết trình.
	Nói nhỏ, khó nghe, nói lặp lại ngập ngừng nhiều lần, phụ thuộc văn bản chuẩn bị sẵn.
	Nói to, nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng một vài câu, chủ động thuyết trình.
	Nói to, truyền cảm hầu như không lặp lại hay ngập ngừng; chủ động thuyết trình.

	4. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ (điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt,..) phù hợp.
	Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.
	Điệu bộ  tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, biểu cảm phù hợp với nội dung vấn đề.
	Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe, nét mặt sinh động.

	5. Mở đầu và kết thúc hợp lí.
	Không chào hỏi và/ hoặc không có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi và có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi có lời kết thúc bài nói ấn tượng.

	Tổng:................/10 điểm



	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	HĐ 3.4.  KIỂM TRA VÀ CHỈNH SỬA
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Giáo viên nêu câu hỏi gợi mở vấn đề:
(1) Với người nghe: Em thích nhất điều gì trong phần trình bày của bạn? Nếu muốn thay đổi, em muốn thay đổi điều gì trong phần trình bày của bạn?
(2) Với người nói: Em tâm đắc nhất điều gì trong phần trình bày của mình? Em muốn trao đổi hay tiếp thu những góp ý của các bạn và thầy cô? Nếu được trình bày lại, em muốn thay đổi điều gì?
(3) Em dự định kiểm tra và chỉnh sửa phần nói và nghe như nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tiếp nhận, suy nghĩ, trả lời tích cực câu hỏi.
- Tự bổ sung, sửa chữa.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- HS chia sẻ ý kiến và kết quả kiểm tra chỉnh sửa của bản thân.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và kết luận nội dung cần kiểm tra chỉnh sửa.
	 3. Kiểm tra và chỉnh sửa
a. Người nói
- Xem xét nội dung ý kiến đã đủ ý chưa:
+ Tán thành điểm nào và không tán thành điểm nào?
+ Lí lẽ tán thành và không tán thành là gì?
+ Có nêu được các bằng chứng cụ thể không?
- Rút kinh nghiệm về cách phát biểu (diễn đạt có rõ ràng, dễ hiểu không? Ngôn ngữ, điệu bộ, thái độ,... đã phù hợp chưa?)
b. Người nghe
- Hiểu đúng và tóm tắt được các thông tin từ người nói (ý kiến, lí lẽ và bằng chứng về vấn đề trao đổi).
- Tập trung chú ý theo dõi người nói.
- Nêu câu hỏi nếu thấy chưa rõ; mạnh dạn trao đổi lại với ý kiến mình thấy chưa đúng.




Bảng
Kiểm tra và tự đánh giá, định hướng chỉnh sửa
	Nội dung kiểm tra
	Đánh giá
	Định hướng sửa

	
	Đạt
	Chưa đạt
	

	Người nói đã nêu được vấn đề cần trao đổi, thảo luận nhóm.
	
	
	

	Phần mở đầu có chào hỏi, tạo ấn tượng, thu hút sự chú ý.
	
	
	

	Kết thúc ngắn gọn, lịch sự tạo ấn tượng với người nghe.
	
	
	

	Giới thiệu được điểm giống nhau giữa kể lạ câu chuyện và phân tích đặc điểm nhân vật Võ Tòng.
	
	
	

	Trình bày rõ ràng sự chuẩn bị, tiến trình của hoạt động.
	
	
	

	Giải thích rõ ràng dễ hiểu điểm giống và khác nhau giữa kể lại câu chuyện và phân tích đặc điểm nhân vật Võ Tòng.
	
	
	

	Sử dụng từ ngữ phù hợp để làm rõ điểm giống và khác nhau giữa kể lại câu chuyện và phân tích  đặc điểm nhân vật Võ Tòng.
	
	
	

	Sử dụng cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, ngữ điệu phù hợp khi nói.
	
	
	

	Kết hợp các phương tiện trực quan để làm rõ nội dung.
	
	
	

	Tượng tác với người nghe.
	
	
	

	Lời chào, cảm ơn mọi người.
	
	
	



                                HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập thảo luận với vấn đề còn tranh cãi về một nhân vật trong văn bản ngoài sách giáo khoa.
b. Nội dung: Học sinh lựa chọn vấn đề còn tranh cãi gợi ra từ tác phẩm văn học, thảo luận và đi đến thống nhất ý kiến.
c. Sản phẩm: Ý kiến đã thống nhất của học sinh về các vấn đề.
d. Tổ chức hoạt động  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Nhiệm vụ 1: Hãy rút ra bài học về nói và nghe khi thảo luận về một vấn đề.
Nhiệm vụ 2: Tìm đọc truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng và cùng thảo luận trao đổi với bạn bè ý kiến sau:
	Có ý kiến cho rằng “Thái độ và hành động của bé Thu trong truyện hoàn toàn trái ngược trước và sau khi nhận ra ông Sáu là cha”, thế nhưng có ý kiến khẳng định “Thái độ và hành động của bé Thu trước và sau khi nhận ra ông Sáu là cha, tuy trái ngược nhưng hoàn toàn nhất quán trong tính cách và hành động của cô bé”. Trình bày ý kiến của em. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Nhiệm vụ 1: HS thực hiện trả lời cá nhân trên lớp.
- Nhiệm vụ 2:  GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề, HS đọc và xác định yêu cầu của đề và hoàn thành nhiệm vụ ở nhà.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo tại lớp nhiệm vụ 1. 
- Nhiệm vụ 2 làm ở nhà, báo cáo kết quả vào giờ học sau.
- GV hướng dẫn các nhóm cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
*GV kết luận: Bài học khi thảo luận nói và nghe.
- Trước khi nói:
+ Chuẩn bị: Xem lại các vấn đề gây tranh cãi.
+ Chuẩn bị tìm ý, dàn ý cho bài nói.
- Trong khi nói và nghe: Mạnh dạn tự tin khi nói, biết lắng nghe, tôn trọng người nói. Mạnh dạn trao đổi những vấn đề mình tâm đắc, còn băn khoăn. Chú ý sử dụng ngữ điệu, cử chỉ điệu bộ và sự tương tác tích cực với người nghe để tạo nên sức hấp dẫn và thuyết phục cho bài nói.
- Sau khi nói
+ Người nghe: Trao đổi về bài nói trên tinh thần xây dựng và tôn trọng;
+ Người nói: lắng nghe, phản hồi những ý kiến trên tinh thần cầu thị.
*Nhận xét ý thức, kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh và nhóm học tập.
IV. Phụ lục:
Bài nói tham khảo
            Đề bài: Có người cho rằng, phân tích đặc điểm nhân vật Võ Tòng trong đoạn trích “Người đàn ông cô độc giữa rừng” (trích tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam”) của Đoàn Giỏi nghĩa là kể lại câu chuyện về nhân vật ấy. Ý kiến của em thế nào? Hãy thảo luận nhóm về vấn đề đã nêu.

	Chào hỏi, giới thiệu vấn đề bài nói:
 Xin kính chào cô giáo và các bạn... Trong buổi thực hành nói và nghe hôm nay, em  rất vinh dự thay mặt cho các bạn nhóm .... trình bày ý kiến về nhận định sau. Có người cho rằng: Phân tích đặc điểm nhân vật Võ Tòng trong đoạn trích “Người đàn ông cô độc giữa rừng” (trích tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam”) của Đoàn Giỏi nghĩa là kể lại câu chuyện về nhân vật ấy. 
         Trước hết nhóm chúng tôi đều thống nhất cho rằng ý kiến nhận định trên chưa hoàn toàn chính xác. Chúng tôi xin lí giải cơ sở của ý kiến khẳng định của mình như  sau:
       Chúng ta ai cũng biết kể lại lại câu chuyện về nhân vật là dựa vào sự việc trong văn bản để kể lại diễn biến của câu chuyện đó, không cần nêu nhận xét về nhân vật, kể lại thuộc kiểu văn bản tự sự. Còn phân tích đặc điểm nhân vật là giới thiệu mô tả những nét tiêu biểu của nhân vật như: lai lịch, xuất thân, hình dáng bên ngoài, suy nghĩ, lời nói, việc làm,…và nêu nhận xét của người viết về nhân vật đó, phân tích nhân vật thuộc kiểu văn bản nghị luận.
        Ví dụ khi kể lại câu chuyện về nhân vật Võ Tòng, chúng ta chỉ cần kể lại diễn biến câu chuyện đó từ việc ông Hai đến thăm Võ Tòng, câu chuyện về quá khứ đáng thương của anh và cuộc sống cô độc hiện tại của anh ở căn lều giữa rừng U Minh. Nhưng khi phân tích đặc điểm nhân vật Võ Tòng chúng ta cần chỉ ra lai lịch, xuất thân, hoàn cảnh số phận, tính cách và phẩm chất của Võ Tòng. Để từ đó trình bày những nhận xét , đánh giá của mình về nhân vật này.
          Như vậy giữa kể câu chuyện về nhân vật và phân tích đặc điểm nhân vật tuy có điểm giống nhau là  đều dựa vào sự việc và chi tiết về nhân vật Võ Tòng trong văn bản. Nhưng vẫn có những khác biệt: kể lại câu chuyện cần khách quan, không thêm bớt và không cần nêu nhận xét của người kể lại; phân tích đặc điểm nhân vật cần có ý kiến, lí lẽ và nhận xét của người nói; kể lại thuộc kiểu văn bản tự sự còn phân tích nhân vật thuộc kiểu văn bản nghị luận. Đó là minh chứng để chúng ta có thể khẳng định ý kiến trên chưa thật sự chuẩn xác là hoàn toàn có cơ sở.
        Trên đây là những ý kiến và suy nghĩ của tôi về vấn đề đầu bài đặt ra. Rất mong sẽ nhận được những đóng góp của thầy cô và các bạn. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe. Em xin chân thành cảm ơn.


D.  TỰ ĐÁNH GIÁ BÀI HỌC 3 
1.  Mục tiêu:
- Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập để khắc sâu kiến thức.
2.  Nội dung:
- GV giao bài tập cho HS.
- HS hoạt động cá nhân để hoàn thành bài tập.
3. Sản phẩm: Đáp án đúng của bài tập. 
4. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập cho HS.
Nhiệm vụ 1: Đọc bài viết “ VỀ BÀI THƠ ÔNG ĐỒ CỦA VŨ ĐÌNH LIÊN” 
(SGK/98) và trả lời các câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS cách làm.
- HS suy nghĩ, thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Tổ chức báo cáo sản phẩm trên lớp.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
· GV đánh giá kết quả làm bài của HS và hướng dẫn các em bổ sung kết quả làm bài.
· Đáp án:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	C
	B
	D
	B
	A
	C
	B
	D
	C


 Câu 10: Trong văn bản Về bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên (Vũ Quần Phương) em thích nhất đoạn mở đầu. Vì ở đoạn đầu là đoạn văn viết cảm động đã gợi ra không gian tàn tạ, hết thời, buồn bã và ảm đạm trước hình ảnh ông đồ thời thất thế, thấy được sự cảm nhận sâu sắc của Vũ Quần Phương về ý thơ của Vũ Đình Liên, thấy niềm đồng cảm, xót xa của tác giả Vũ Quần Phương với ông đồ.
                                                             HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập cho HS.
Nhiệm vụ 1: Tìm đọc một số bài phân tích về một trong số các văn bản Đất rừng phương Nam (Đoàn Giỏi), Buổi học cuối cùng (Đô-đê), Búp sen xanh (Sơn Tùng), Bố của Xi-mông (Mô-pa-xăng), Mẹ (Đỗ Trung Lai), Ồng đồ (Vũ Đình Liên), Tiếng gà trưa (Xuân Quỳnh), Hai vạn dặm dưới đáy biển (Véc-nơ), Người về từ Sao Hoả (Uya)...
Gợi ý các link sách điện tử:
- Mẹ (Đỗ Trung Lai): https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/den-voi-bai-tho-hay-me-3834888.html
- Đất rừng phương Nam (Đoàn Giỏi): https://revelogue.com/sach-dat-rung-phuong-nam/
- Búp sen xanh (Sơn Tùng): https://vov.vn/van-hoa/van-hoc/bup-sen-xanh-tac-pham-tam-huyet-nhat-kinh-dang-len-bac-cua-nha-van-son-tung-876342.vov
Nhiệm vụ 2: Đọc một số bài nghị luận văn học và ghi lại những đoạn văn mà trong đó, tác giả phân tích cái hay, cái đẹp của các tác phẩm văn học.
Nhiệm vụ 3,4: (Áp dụng cho lớp HS khá giỏi).
- Thử làm làm một video quay lại bài nói của mình và trao đổi với các bạn trong lớp.
- Hệ thống hoá kiến thức bài học bằng sơ đồ tư duy.
- Chuẩn bị bài 5: Văn bản thông tin.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· Tổ chức báo cáo sản phẩm trên lớp vào buổi học sau.
Bước 4; Đánh giá, kết luận
- GV và HS đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Câu 2 (tr.101/sgk ): Đọc một số bài nghị luận văn học và ghi lại những đoạn văn mà trong đó tác giả phân tích cái hay, cái đẹp của tác phẩm văn học.
Trả lời: 
Đến với bài thơ hay: Mẹ
Đỗ Trung Lai
Bao nỗi đắng cay, buồn vui cuộc đời của mẹ đều được miếng trầu cau chứng kiến. Túi trầu mẹ nhẹ hay nặng cũng gắn với bao đầy vơi nỗi niềm. Nhà thơ Đỗ Trung Lai đã chọn hình ảnh cây cau để ví von so sánh với mẹ là một phát hiện khá tinh tế, nhiều biểu cảm, không chỉ về hình thể bên ngoài mà cả sự sâu lắng bấm đốt thời gian thân phận của một đời người…Làng quê nông thôn Việt Nam vườn ai mà chẳng thấy bóng dáng cây cau cũng như xóm thôn làm sao thiếu vắng được bóng mẹ. Mẹ tựa vào cây cau không như là gậy chống mà còn là khát khao từng nấc như ước vọng về tương lai con cháu về sự sum vầy, sum suê của buồng cau trĩu quả.
Mẹ thì bao mong mỏi nhưng rồi thời gian khắc nghiệt như một quy luật luân hồi muôn đời: “Lưng mẹ còng rồi – Cau thì vẫn thẳng” và: “Cau – Ngọn xanh rờn, Mẹ - Đầu bạc trắng”. Hai sắc màu trái ngược nhau, hai hình dáng tương phản nhau tạo ra một ám ảnh lập tứ cho tiếng thơ tiếng lòng bao nỗi quặn thắt khi: “Cau gần với trời – Mẹ thì gần đất”. Trời và đất, cao và thấp cứ chênh chao nhất là khi nhà thơ sử dụng nhịp thơ bốn chữ cứ có cảm giác như lập cập, thổn thức, gieo gieo từng giọt nước mắt lặn vào trong buốt nhói với bao chiêm nghiệm. Miếng cau bổ ra ngày càng nhỏ cũng đủ gợi cho ta tuổi già món mém của mẹ. Cau bổ tư rồi cau bổ tám như những chia sẻ, san sẻ hút dần sức lực của mẹ. Chỉ qua hình ảnh miếng cau: “Một miếng cau khô – Khô gần như mẹ” cũng đủ bao cảm thông héo hắt khi: “Con nâng trên tay - Không cầm được lệ”. Hai chữ “nâng” và “cầm” đều chỉ động thái của tình cảm. Nếu “nâng” trang trọng kính trọng biết bao thì “cầm” lại nén bao đắng đót bấy nhiêu. Từng cặp biểu cảm được song hành tạo ra bao chất chứa, lời ít mà vọng xa. Chính đây cũng là sự vận động cảm xúc của bài thơ “Mẹ” dồn nén để buột ra câu cảm thán mang âm hưởng điệu hành trong thơ văn cổ: “Ngẩng trời hỏi vậy – sao mẹ ta già”. Câu hỏi tự vấn đất trời cũng chính là tự vấn lòng mình. Thơ đã chạm được đến nỗi người, cõi người vừa đăm đăm vừa trống trải. Một sự cô đơn ngỡ như vô vọng: “Không một lời đáp – Mây bay về xa”. Nhưng lại không thất vọng vì hàng cau còn đó vun vút cao như một nỗi lòng và niềm tin của mẹ. Một niềm tin bền bỉ ấm áp miếng trầu. Và “mây bay về xa” hay mái đầu mẹ bạc hòa vào mây trắng…
                                                           Ngọc Phú
- Trong bài phân tích bày tác giả đã phân tích cái hay, cái đẹp trong cả nội dung và nghệ thuật của bài thơ Mẹ.
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